THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(cập nhật đến ngày 31/12/2016)

Đơn vị: Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược
	1. Bài báo đăng trên tạp chí/tập san khoa học cấp cơ sở

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả 

bài báo
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Ổn định phương pháp xác định hoạt lực các chất kháng nấm trên nấm sợi


	Nguyễn Đinh Nga, Nguyễn Thị Vân Hà, Nguyễn Đức Tuấn, Hồ Thị Đoan Trang, Tô Thị Ngọc Yến
	Tạp chí Y học TPHCM
	Phụ bản số 1, tập 4-2000, 47-51

	2. 
	Khảo sát độ giải phóng hoạt chất của viên nang amoxicillin 
	Trần Thị Minh Hảo, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 6 phụ bản của số 4, 2002, 
272 - 277

	3. 
	Định lượng chlorpheniramin trong các chế phẩm đơn và đa thành phần bằng phương pháp quang phổ
	Trương Công Trị, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 6 phụ bản của số 4, 2002, 
278 - 283

	4. 
	Định lượng loperamide trong viên nén và viên nang bằng phương pháp quang phổ đạo hàm bậc 1
	Trịnh Biên Thùy, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 6 phụ bản của số 4, 2002, 
284 - 288

	5. 
	Góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm viên nén nimesulide 
	Nguyễn Thị Mộng Thùy, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 6 phụ bản của số 4, 2002, 
289 - 293

	6. 
	Nghiên cứu kỹ thuật điều chế gel erythromycin
	Nguyễn Đức Tuấn, Mai Huỳnh Anh
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 7 phụ bản của số 4, 2003, 
243 – 247

	7. 
	Thăm dò qui trình chiết xuất công nghiệp và góp phần xây dựng tiêu chuẩn cao đặc Râu Mèo
	Huỳnh Thị Hồng Diễm, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 7 phụ bản của số 4, 2003, 
248 - 253

	8. 
	Xây dựng công thức cho chế phẩm chứa cao bạch quả (Ginkgo biloba) dùng một liều trong ngày
	Nguyễn Đăng Thoại, Trần Ngọc Dân, Đỗ Thị Minh Thuận, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thiện Hải, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 13 phụ bản của số 1, 2009, 

68 - 72

	9. 
	Xây dựng qui trình định lượng flavonoid toàn phần trong cao bạch quả, viên bao phim O.P.Can và quercetin trong huyết tương người bằng phương pháp HPLC
	Nguyễn Đăng Thoại, Trần Ngọc Dân, Đỗ Thị Minh Thuận, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thiện Hải, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 13 phụ bản của số 1, 2009, 

78 – 83

	10. 
	Định lượng đồng thời paracetamol, clorpheniramin, dextromethorphan và pseudoephedrin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp HPLC với đầu dò dãy diod quang
	Đoàn Văn Khánh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 13 phụ bản của số 1, 2009, 

120 – 126

	11. 
	Định lượng salbutamol trong huyết tương người bằng phương pháp HPLC
	Hứa Hoàng Oanh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 13 phụ bản của số 1, 2009, 

127 – 130

	12. 
	Xác định một số phẩm màu hữu cơ tan trong nước có trong tương ớt
	Thái Duy Ngọc, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 13 phụ bản của số 1, 2009, 

247 - 254

	13. 
	Tiêu chuẩn hóa các dẫn chất quang hoạt cis-n-heptyl-phthalazinon và cis-n-benzyl-phthalazinon có tác dụng kháng viêm
	Chương Ngọc Nãi, Trần Thị Nguyên Đăng, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 15 phụ bản của số 1, 2011, 

13 - 19

	14. 
	Tổng hợp, xác định cấu trúc các dẫn chất quang hoạt n-heptyl và n-benzyl của cis(+);cis(-)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)hexahydro phthalazinon có tác dụng sinh học
	Chương Ngọc Nãi, Trương Ngọc Quỳnh Nhi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 15 phụ bản của số 1, 2011, 

359 - 364

	15. 
	Tổng hợp các dẫn chất ester của beta-cyclodextrin
	Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 15 phụ bản của số 1, 2011, 

365 - 371

	16. 
	Nghiên cứu thành phần alkaloid trong tâm sen (Nelumbo nucifera Gaertn Nelumbonaceae)
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Hùng
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 15 phụ bản của số 1, 2011, 

606 - 611

	17. 
	Xây dựng qui trình định lượng neferin trong cao chiết alkaloid toàn phần từ tâm sen (Nelumbo nucifera Gaertn Nelumbonaceae) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Hùng
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 15 phụ bản của số 1, 2011, 

628 - 632

	18. 
	Phân lập, xác định cấu trúc một số hợp chất tự nhiên từ lá Thông đỏ lá dài (Taxus walichiana Zucc.) và thiết lập chất chuẩn đối chiếu Taxuspine F đã phân lập
	Hứa Hoàng Oanh, Trần Ngọc Thùy Dương, Bùi Thị Bích Trâm, Hà Diệu Ly, Bùi Thế Vinh, Trần Công Luận, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 1, 2014, 

235 - 242

	19. 
	Xây dựng qui trình định lượng và khảo sát tốc độ phóng thích hoạt chất của thuốc dán clonidin
	Trần Quốc Thanh, Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hóa, Lê Hậu, Nguyễn Thiện Hải, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 2, 2014, 

7 - 13

	20. 
	Xây dựng qui trình định lượng clonidin trong huyết tương thỏ bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Trần Quốc Thanh, Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hóa, Lê Hậu, Trương Quốc Kỳ, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 2, 2014, 

14 - 20

	21. 
	Khảo sát hoạt tính kháng viêm của các dẫn chất quang hoạt Cis-N-heptyl hexahydro phthalazinon và Cis-N-benzyl hexahydro phthalazinon
	Chương Ngọc Nãi, Trần Quốc Duy, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 2, 2014, 

122 - 127

	22. 
	Xác định độ tinh khiết quang học của dẫn chất Cis-N-benzyl và Cis-N-heptyl tetrahydro phthalazinon bằng phương pháp HPLC sử dụng pha tĩnh bất đối
	Chương Ngọc Nãi, Trần Quốc Duy, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 2, 2014, 

128 - 133

	23. 
	Xây dựng quy trình định lượng tạp chất phân hủy của esomeprazol bằng phương pháp HPLC
	Lê Trung Hậu, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 2, 2014, 

134 - 138

	24. 
	Xây dựng quy trình định lượng glucosamin bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Nguyễn Lục Thơ, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 2, 2014, 

157 - 161

	25. 
	Tiêu chuẩn hóa hợp chất 5-methylthiazol-2-ylamin để làm chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan của meloxicam
	Nguyễn Thị Tú Quyên, Lưu Thảo Phúc Trường, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 18 phụ bản của số 2, 2014, 

175 - 181

	26. 
	Tổng hợp và xác định độ tinh khiết quang hoạt của D-(-phenylglycin
	Trần Văn Mười, Mai Kim Cường, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 19 phụ bản của số 3, 2015, 

459 - 465

	27. 
	Xây dựng quy trình xác định tạp chất liên quan cyanoguanidin của metformin bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Thảo Phương, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 19 phụ bản của số 3, 2015, 

466 - 473

	28. 
	Tổng hợp dẫn xuất methyl, carboxymethyl và methoxycarbonyl của beta-cyclodextrin
	Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Ngọc Duy, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 19 phụ bản của số 3, 2015, 

497 - 503

	29. 
	Xây dựng yêu cầu kỹ thuật và đánh giá phần mềm quản lý khoa xét nghiệm huyết học theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012
	Hoàng Thùy Linh, Đỗ Quang Dương, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Phụ bản tập 20, 

số 2, 2016, 

31 - 37

	30. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan diketopiperazin (tạp F) của perindoprill
	Nguyễn Thị Mỹ Chân, Văn Kim Thành, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Phụ bản tập 20, 

số 2, 2016, 

151 - 157

	31. 
	Thiết lập chất đối chiếu methylnitrosoindolin (tạp A) và dehydroindapamid (tạp B) và kiểm tra tạp A và tạp B trong chế phẩm indapamid
	Trần Lưu Vân Đan, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Phụ bản tập 20, 

số 2, 2016, 

158 - 163

	32. 
	Thiết lập chất đối chiếu [2-[2-flouro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol] (tạp A) và 1,1’-(1,3-phenylen)di(1H-1,2,4-triazol) (tạp C) và kiểm tra tạp A và tạp C trong nguyên liệu và chế phẩm fluconazol
	Nguyễn Phước Định, Hà Diệu Ly, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Phụ bản tập 20, 

số 2, 2016, 

164 - 169

	33. 
	Tổng hợp và xác định độ tinh khiết của dehydronifedipin (tạp A) và dehydronitroso nifedipin (tạp B) của nifedipin
	Trần Văn Mười, Nguyễn Xuân Thanh, Văn Kim Thành, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Phụ bản tập 20, 

số 2, 2016, 

170 - 176

	34. 
	Đánh giá sinh khả dụng trên thỏ của thuốc dán hấp thu qua da chứa clonidin 7,5 mg
	Trần Quốc Thanh, Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hóa, Nguyễn Thiện Hải, Lê Hậu, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Phụ bản tập 20, 

số 2, 2016, 

293 - 300

	35. 
	Góp phần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên liệu nọc bò cạp (Venenum Heterometrus laoticus)
	Trần Thanh Mai, Hoàng Ngọc Anh, Lê Thị Thu Cúc, Hoàng Thùy Linh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Phụ bản tập 20, 

số 2, 2016, 

346 - 352

	TS. Trần Thị Vân Anh

	36. 
	Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa in vitro và khà năng độc tế bào ung thư gan HepG2 của cao chiết Bí kì Nam (Hydnophytum formicarum) Jack
	Mai Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Ngọc Anh Thơ, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Thị Hồng Tươi
	Tạp chí Y học Tp.HCM, Chuyên đề Dược
	ISSN 1859-1779

Phụ bản Tập 19, Số 3, 2015, trang 38-44

	37. 
	Nghiên cứu thành phần hoá học của dây Khai theo định hướng tác dụng kháng viêm
	Trần Thị Vân Anh, Trần Hùng
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Tập 14(1), 2010, Phụ bản, 116-122

	TS. Trần Văn Thành

	38. 
	Nghiên cứu điều chế viên nang chứa hệ phân tán rắn itraconazol có độ hòa tan cao
	Võ Trung Duy, Lê Xuân Trường, Trần Văn Thành
	Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 19, phụ bản số 3, trang 87 – 97
	2015

	39. 
	Khảo sát thông số kỹ thuật bào chế liposome chứa cao dương cam cúc bằng phương pháp hydrat hóa lớp màng phim lipid
	Trần Công Chính, Trần Văn Thành
	Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 19, phụ bản số 3, trang 98 – 106
	2015

	40. 
	Tự đánh giá chương trình đào tạo dược sĩ đại học tại khoa dược – đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn AUN QA
	Phan Thế Hồng Thy, Trần Văn Thành, Huỳnh Văn Hóa
	Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 19, phụ bản số 3, trang 107 – 118
	2015

	41. 
	Thiết kế và tối ưu hóa công thức viên nén chứa gliclazid 80mg cải thiện độ hòa tan
	Chung Khang Kiệt, Nguyễn Thành Phát, Trần Văn Thành, Đỗ Quang Dương
	Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 19, phụ bản số 3, trang 119 – 124
	2015

	2. Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả 

bài báo
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Định lượng nimesulid trong viên nén bằng phương pháp quang phổ đạo hàm bậc hai
	Nguyễn Thị Mộng Thùy, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 4 – 2003, 

16 – 18

	2. 
	Nghiên cứu kỹ thuật điều chế gel ketoprofen 
	Nguyễn Thị Chung, Trần Ngọc Nhung, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 9 – 2003, 

21 – 23, 35

	3. 
	Tiêu chuẩn hóa chế phẩm gel ketoprofen
	Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Ngọc Nhung
	Tạp chí Dược học
	Số 1 – 2004, 

21 – 24

	4. 
	Góp phần tiêu chuẩn hóa cao khô rau má – nghệ
	Lâm Tường Vi, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Đức
	Tạp chí Dược học
	Số 3+4 – 2004, 

23-26

	5. 
	Tiêu chuẩn hóa chế phẩm gel erythromycin
	Mai Huỳnh Anh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 6 – 2004, 

23-26

	6. 
	Định lượng loperamid trong các chế phẩm bằng phương pháp acid màu
	Trịnh Biên Thùy, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 9 – 2004,

13-15, 26

	7. 
	Định lượng celecoxib trong các chế phẩm bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thanh Trà, Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 10 – 2004,

16-20

	8. 
	Nghiên cứu định lượng amoxicillin và acid clavulanic trong huyết thanh người bằng phương pháp HPLC 
	Trịnh Thị Thu Loan, Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp, Phạm Thị Thanh Liễu, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 9-2005, 

23-26

	9. 
	Định lượng đồng thời stavudin, lamivudin và nevirapin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang
	Phạm Văn Sơn, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 12-2007, 

36-39

	10. 
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu diazinon, chlorpyriphos, alpha cypermethrin và fenvalerat phun trên rau bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang
	Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 2-2008,

16-19, 27

	11. 
	Phân tích lamivudin và tạp đồng phân bằng phương pháp điện di mao quản 
	Nguyễn Xuân Lý, Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 5-2008,

38-42

	12. 
	Định lượng đồng thời paracetamol, cafein và clorpheniramin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang
	Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 6-2008,

24-27

	13. 
	Định lượng flavonoid toàn phần trong cao bạch quả và viên bao phim O.P. CAN( bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Đỗ Thị Minh Thuận, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 8-2008

21, 25-29

	14. 
	Xây dựng quy trình định lượng và khảo sát độ ổn định viên nén meloxicam bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 10-2008

18-23

	15. 
	Đánh giá tương đương sinh học của viên nén Tatanol extra chứa paracetamol và ibuprofen
	Tô Huỳnh Thư, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 12-2008

7-12

	16. 
	Khảo sát ảnh hưởng của eudragit NE 30D đến khả năng giải phóng hoạt chất của nang chứa cao bạch quả (Ginkgo biloba)
	Nguyễn Đăng Thoại, Đỗ Thị Minh Thuận, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thiện Hải, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 1-2009

19-22

	17. 
	Xây dựng qui trình định lượng amlodipin trong huyết tương người bằng phương pháp LC/MS/MS
	Thái Hồng Hạnh, Cao Thị Cẩm Tú, Trần Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 2-2009

25-28

	18. 
	Định lượng đồng thời một số thuốc ức chế men chuyển và thuốc lợi tiểu bằng kỹ thuật điện di mao quản vùng
	Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 4-2009

26, 44-48

	19. 
	Định lượng đồng thời một số thuốc ức chế beta và thuốc ức chế calci bằng kỹ thuật sắc ký mixen điện động
	Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 6-2009

31-36

	20. 
	Định lượng đồng thời atorvastatin, lovastatin và simvastatin bằng kỹ thuật sắc ký mixen điện động
	Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 9-2009

45-50

	21. 
	Ứng dụng tác nhân đối quang 2-hydroxypropyl beta-cyclodextrin trong phân tích đồng phân amlodipin bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 10-2009

8, 41-44

	22. 
	Ứng dụng các tác nhân đối quang hydroxyalkyl beta-cyclodextrin trong phân tích đồng phân quang học propranolol bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Trần Nguyễn Quỳnh Trang, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 12-2009

21-25

	23. 
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm carbamat thường sử dụng trên rau bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò huỳnh quang
	Lê Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức Tiến, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 3-2010

39-45

	24. 
	Xây dựng quy trình định lượng desloratadin bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Ngọc Thể Trân, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 10-2010

28-32

	25. 
	Ứng dụng các tác nhân đối quang betacyclodextrin và hydroxyalkyl betacyclodextrin trong phân tích đồng phân quang học miconazol bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thu Cúc, Từ Thị Minh Tâm, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 11-2010

39-43


	26. 
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ thường sử dụng trên rau bằng phương pháp sắc ký khí với đầu dò ion hóa ngọn lửa phosphor - nitrogen
	Trương Quốc Kỳ, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức Tiến, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 1-2011

10-16

	27. 
	Xác định độ tinh khiết quang học của dẫn chất cis-N-benzyl và cis-N-heptyl phthalazinon bằng phương pháp HPLC sử dụng pha tĩnh bất đối
	Chương Ngọc Nãi, Trần Thị Nguyên Đăng, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 4-2011

32-37

	28. 
	Ứng dụng tác nhân đối quang hydroxybutyl beta-cyclodextrin trong phân tích đồng phân quang học ketoconazol bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thu Cúc, Từ Thị Minh Tâm, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 6-2011

45-49

	29. 
	Ứng dụng tác nhân đối quang hydroxybutyl beta-cyclodextrin trong phân tích đồng phân quang học promethazin bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thu Cúc, Từ Thị Minh Tâm, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 8-2011

49-53

	30. 
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu dicofol và nhóm pyrethroid thường sử dụng trên rau bằng phương pháp sắc ký khí với đầu dò cộng kết điện tử
	Trương Quốc Kỳ, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức Tiến, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 10-2011

33-39

	31. 
	Simultaneous quantitative analysis of major saponins in Vietnamese Ginseng by HPLC
	Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Minh Đức
	Tạp chí Dược liệu
	Tập 17, số 1/2012

42-47

	32. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời quercetin, kaempferol, catechin và quercetin-3-O-glucuronid trong lá sen bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Thị Xuân Thương, Trần Hùng, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 3-2012

17-21

	33. 
	Nghiên cứu bào chế siro desloratadin
	Nguyễn Ngọc Thể Trân, Trịnh Thị Thu Loan, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Giáp
	Tạp chí Y học thực hành
	Số 818 – 819/2012

48-53

	34. 
	Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm chất lượng các dẫn chất quang hoạt cis-N-heptyl tetrahydro phthalazinon và cis-N-benzyl tetrahydro phthalazinon có tác dụng kháng viêm 
	Chương Ngọc Nãi, Trần Quốc Duy, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 11-2012

54-58

	35. 
	Nghiên cứu bào chế viên bao phim glucosamin 750 mg giải phóng nhanh
	Nguyễn Lục Thơ, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Y học thực hành
	Số 852 – 853/2012

473-476

	36. 
	Định lượng đồng thời paracetamol, loratadin và dextromethorphan HBr trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang
	Đoàn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 01-2013

25-29

	37. 
	Tổng hợp 2-O-[(S)-2’-hydroxypropyl]-(-cyclodextrin và 2-O-[(R)-2’-hydroxypropyl]-(-cyclodextrin
	Lê Thị Thu Cúc, Trần Mỹ Khoa, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 03-2013

47-50

	38. 
	Xây dựng qui trình định lượng đồng thời nuciferin, pronuciferin, o-nornuciferin và isoliensinin trong lá sen bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Tô Yến Ngọc, Trần Hùng, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 05-2013

27-31

	39. 
	Khảo sát hoạt tính kháng viêm của các dẫn chất quang hoạt cis-N-heptyl  tetrahydro phthalazinon và cis-N-benzyl tetrahydro phthalazinon
	Chương Ngọc Nãi, Vũ Thị Thúy Hà, Đặng Văn Tịnh, Võ Phùng Nguyên, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 06-2013

38-41,6

	40. 
	Phân lập và thiết lập chất chuẩn majonosid – R2 từ sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
	Lê Thị Hồng Vân, Lê Thị Mai Sương, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Đức Tuấn, Dương Hồng Tố Quyên, Hà Diệu Ly, Nguyễn Minh Đức
	Tạp chí Dược học
	Số 08-2013

14-20

	41. 
	Ứng dụng tác nhân đối quang beta-cyclodextrin và dẫn chất trong phân tích đồng phân quang  học cetirizin bằng phương pháp điện di mao quản 
	Lê Thị Thu Cúc, Võ Thị Ngọc Nga, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 02-2014

29-34

	42. 
	Xây dựng quy trình định lượng tạp đồng phân R-omeprazol của esomeprazol bằng phương pháp HPLC
	Lê Trung Hậu, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 03-2014

36-41, 46

	43. 
	Tổng hợp và xác định độ tinh khiết captopril disulfid
	Lữ Thiện Phúc, Nguyễn Tấn Đạt, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh
	Tạp chí Dược học
	Số 13-2014

67-71

	44. 
	Định lượng đồng thời clorpheniramin maleat, paracetamol và salicylamid trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Trương Uyên Phương, Nguyễn Thuý Duyên, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 11-2014

34-39

	45. 
	Xây dựng qui trình phân tích đồng phân quang học sulpirid bằng phương pháp điện di mao quản
	Dương Thị Hồng Châu, Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 12-2014

21-26

	46. 
	Thiết lập chất đối chiếu captopril disulfid và xây dựng qui trình HPLC định lượng tạp chất captopril disulfid trong nguyên liệu và chế phẩm captopril
	Lữ Thiện Phúc, Trần Văn Mười, Nguyễn Tấn Đạt, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 2-2015

18-23

	47. 
	Xây dựng qui trình định lượng đồng thời một số thuốc kháng HIV trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Hoàng Thị Lan Hương, Đặng Văn Giáp, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 4-2015

30-39

	48. 
	Xây dựng quy trình phân tách đồng phân quang học sulpirid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 12-2015

27-32

	49. 
	Thiết lập chất đối chiếu 4-methylbenzensulfonamid (tạp A), 2-nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrol (tạp B) và xây dựng qui trình HPLC định lượng đồng thời tạp A, tạp B trong chế phẩm gliclazid
	Mạch Khắc Duy, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 2-2016

40-45

	50. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời một số thuốc kháng lao trong huyết tương bệnh nhân đồng nhiễm HIV-lao bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Đỗ Nguyên Bình, Phạm Văn Tới, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 3-2016

14-20

	51. 
	Thiết lập chất đối chiều dehydronifedipin (tạp A), dehydronitroso nifedipin (tạp B) và ứng dụng qui trình HPLC kiểm tra tạp A, tạp B trong chế phẩm
	Trần Văn Mười, Nguyễn Xuân Thanh, Văn Kim Thành, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 4-2016

56-60

	52. 
	Xây dựng phương pháp HPLC để kiểm nghiệm tạp chất liên quan cho thành phẩm perindopril và indapamid
	Trần Thị Như Hoài, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	Số 5-2016

45-51

	53. 
	Nghiên cứu bào chế và đánh giá tương đương độ hòa tan in vitro viên bao phim chứa metoprolol 50 mg phóng thích kéo dài và amlodipin 5 mg phóng thích nhanh với viên đối chiếu Selomax( 50/5
	Nguyễn Thị Linh Tuyền, Đỗ Quang Dương, Lê Thị Cẩm Thúy, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Quan Nghiệm
	Tạp chí Dược học
	Số 6-2016

42-47

	54. 
	Định lượng đồng thời metformin và sitagliptin trong viên nén hai lớp bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Nguyễn Ngọc Nhã Thảo, Lâm Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trịnh Thị Thu Loan, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	21-25
Số 8-2016



	55. 
	Định lượng đồng thời amlodipin và valsartan bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	35-40

Số 11-2016



	56. 
	Xây dựng qui trình định lượng đồng thời quercitrin, vitexin, scutellarein 7-O-(-D-GlcA methyl ester và quercetin 3-O-(-D-GlcA trong tâm sen bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Trần Hùng, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	72-75

Số 11-2016



	57. 
	Xây dựng qui trình phân tích đồng phân quang học (S)-ibuprofen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Lê Thị Thu Cúc, Cao Thị Thu Hà, Nguyễn Đức Tuấn
	Tạp chí Dược học
	22-26

Số 12-2016



	TS. Trần Thị Vân Anh

	58. 
	Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm từ vàng đắng và một số thảo dược dùng trong chăn nuôi heo gà
	Võ Văn Lẹo, Huỳnh Ngọc Thụy, Trần Thị Vân Anh, Huỳnh Lời, Mã Chí Thành, Nguyễn Quang Nam, Trần Hùng, Lã Văn Kính
	Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Số 14, 2011, 48-54

	59. 
	Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế chế phẩm từ vàng đắng và một số thảo dược dùng trong chăn nuôi heo gà
	Huỳnh Ngọc Thụy, Võ Văn Lẹo, Trần Thị Vân Anh, Huỳnh Lời, Mã Chí Thành, Nguyễn Quang Nam, Trần Hùng, Lã Văn Kính
	Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Số 11, 2011, trang 48-54.

	60. 
	Nghiên cứu thành phần hoá học của dây Khai theo định hướng tác dụng kháng viêm.
	Trần Thị Vân Anh, Trần Hùng
	Tạp chí Y học
	Tập 68(3), 2010, 591-596

	61. 
	Khảo sát tính kích ứng và tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, làm lành vết thương của sản phẩm nước rửa phụ khoa Kihasen
	Đỗ Thị Hồng Tươi, Trần Thị Vân Anh
	Tạp chí Y học Cần Thơ
	Số 2 (2015) , 121-127

	62. 
	Anthraquinones from the root of Coptosapelta flavescens and their cytotoxic activities in the Rhabdomyosrcoma cell line (RD-A).
	Tran Thi Van Anh, Huynh The Lap, Do Thi Hong Tuoi, Tran Hung
	Tạp chí Dược Liệu
	5 (20), 2015,  278- 282
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	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Fast separation of underivatized carbohydrates by co-electroosmotic capillary electrophoresis
	A. Zemann, D.T. Nguyen, G. Bonn
	Electrophoresis
	1997, 18, 

1142 – 1147

	2. 
	Separation of derivatized carbohydrates by co-electroosmotic capillary electrophoresis
	D.T. Nguyen, H. Lerch, A. Zemann, G. Bonn
	Chromatographia
	Vol. 46, No. ¾, August 1997, 

113 – 121

	3. 
	Capillary electrophoretic separation of protease inhibitors used in human immunodeficiency virus therapy
	Wolfgang Gutleben, Nguyen Duc Tuan, et al;
	Journal of Chromatography A
	922 (2001),

313 – 320

	4. 
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	Nguyễn Đức Tuấn
	2009
	2011
	Khá

	20. 
	Xây dựng qui trình định lượng desloratadin trong viên nén và siro bằng phương pháp HPLC
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2010
	2011
	Khá

	21. 
	Tiêu chuẩn hóa các dẫn chất quang hoạt cis-N-alkyl phthalazinon có tác dụng kháng viêm
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2010
	2011
	Khá

	22. 
	Thử tác dụng kháng viêm của các dẫn chất quang hoạt cis-N-alkyl phthalazinon
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2011
	12/2012
	Khá

	23. 
	Xây dựng qui trình định lượng đồng thời quercetin, kaemferol, catechin và quercetin-3-O-glucuronid trong lá sen và các chế phẩm từ lá sen bằng kỹ thuật HPLC với đầu dò PDA
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2011
	12/2012
	Xuất sắc

	24. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, loratadin và dextromethorphan trong một số chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2012
	8/2012
	Khá

	25. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời một số thuốc kháng HIV trong huyết tương bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2012
	9/2012
	Đạt

	26. 
	Ứng dụng tác nhân đối quang beta-cyclodextrin và một số dẫn chất của beta-cyclodextrin trong phân tách đồng phân quang học levocetirizin bằng phương pháp điện di mao quản
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2013
	10/2014
	Khá

	27. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời metoprolol và amlodipin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2013
	10/2014
	Khá

	28. 
	Xây dựng quy trình phân tách đồng phân quang học sulpirid bằng phương pháp điện di mao quản
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2014
	5/2015
	Khá

	29. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, salicylamid và clorpheniramin maleat trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2014
	5/2015
	Khá

	30. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời một số tạp chất liên quan trong chế phẩm chứa indapamid và perindopril tert-butylamin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2015
	2016
	Khá

	31. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan methylnitrosoindolin của indapamid
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2015
	2016
	Khá

	32. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời amlodipin và valsartan trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2015
	2016
	Khá

	33. 
	Xây dựng quy trình định lượng gabapentin và kiểm tra tạp A của gabapentin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2016
	
	Chưa nghiệm thu

	34. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan L-cystin (tạp A) của N-acetylcystein
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2016
	
	Chưa nghiệm thu

	35. 
	Xây dựng quy trình định lượng hydroquinon trong sản phẩm làm trắng da bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
	Đại học Y Dược TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	2016
	
	Chưa nghiệm thu

	TS. Trần Thị Vân Anh

	36. 
	Nghiên cứu thành phần hóa học dược liệu Huyết Giác (Draceana cambodiana Pierre ex Gagnep), họ Huyết Dụ - Dracaenaceae
	ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh
	Trần Thị Vân Anh
	2014
	2015
	Xuất sắc

	37. 
	Nghiên cứu phân lập một số hợp chất trong phân đoạn kém phân cực của Huyết giác (Draceana cambodiana Pierre ex Gagnep), họ Huyết Dụ - Dracaenaceae
	ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh
	Trần Thị Vân Anh
	2015
	2015
	Khá

	8. Đề tài, dự án cấp Sở (bao gồm nhiệm vụ chưa nghiệm thu)

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Năm bắt đầu 
	Năm
nghiệm thu
	KP hỗ trợ

(triệu đồng)
	Kết quả nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Địa phương
	Tài trợ khác
	

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Xây dựng và ứng dụng các quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu thuộc các nhóm clor hữu cơ, lân hữu cơ, cúc tổng hợp và carbamat thường sử dụng trên rau bằng phương pháp HPLC và GC
	Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Văn Đức Tiến
	Vĩnh Định

Võ Thị Bạch Huệ
	12/2008
	6/2011
	320.000.000 đ
	
	
	Khá

	2. 
	Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ beta-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích dược chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản
	Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn 

Đặng Văn Tịnh
	Lê Thị Thu Cúc
	10/2010
	2/2012
	400.000.000 đ
	
	
	Xuất sắc

	3. 
	Nghiên cứu điều chế và tiêu chuẩn hóa một số hợp chất để làm chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan của thuốc
	Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn
	Hà Diệu Ly

Trần Văn Mười
	07/2014
	3/2016
	670.000.000 đ
	
	
	Khá

	4. 
	Nghiên cứu bào chế và đánh giá tương đương sinh học của viên nén bao phim chứa metoprolol 50 mg phóng thích kéo dài và amlodipin 5 mg phóng thích tức thời
	Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
	Nguyễn Thị Linh Tuyền
	Nguyễn Đức Tuấn

Lê Quan Nghiệm
	2016
	2018
	550.000.000 đ
	
	200.000.000 đ
	

	TS. Trần Thị Vân Anh

	5. 
	Nghiên cứu thành phần hóa học các phân đoạn có tác dụng kháng viêm cấp từ Dây Khai (Cotosapelta tomentosa)
	Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh
	Trần Thị Vân Anh
	
	2008
	2010
	80.000.000 đ
	
	
	Khá

	TS. Trần Văn Thành

	6. 
	Nghiên cứu bào chế mỹ phẩm gel liposome Dương cam cúc
	Sở Khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Văn Thành
	
	2013
	2016
	530.000.000 đ
	
	
	Khá

	9. Đề tài, dự án cấp Bộ (bao gồm nhiệm vụ chưa nghiệm thu)

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Năm bắt đầu 
	Năm
nghiệm thu
	KP hỗ trợ

(triệu đồng)
	Kết quả nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Địa phương
	Tài trợ khác
	

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1
	Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng       sinh học của một số dẫn chất quang hoạt cis-n-alkyl phthalazinon
	Bộ Y tế
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
	TS. Phạm Ngọc Tuấn Anh; TS. Chương Ngọc Nãi; DS. Nguyễn Thanh Trang
	2016
	2018
	1.000.000.000 đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Đề tài, dự án cấp Nhà nước (bao gồm nhiệm vụ chưa nghiệm thu)

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Năm bắt đầu 
	Năm
nghiệm thu
	KP hỗ trợ

(triệu đồng)
	Kết quả nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Địa phương
	Tài trợ khác
	

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1.
	Nghiên cứu nâng cao chất lượng một số chế phẩm thuốc sản xuất trong nước


	Bộ Khoa học và Công nghệ
	GS.TS. Lê Quan Nghiệm
	Nguyễn Đức Tuấn
	2000
	2005
	
	
	
	Khá

	2.
	Nghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với scopolamin, clodinin và captopril
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	GS.TS. Lê Quan Nghiệm
	Nguyễn Đức Tuấn
	2009
	2011
	
	
	
	Khá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Đề tài, dự án chuyển giao công nghệ 

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Nơi chuyển giao
	Hợp đồng chuyển giao số - Ngày, tháng, năm 
	Nơi ứng dụng

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Xây dựng và ứng dụng các quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu thuộc các nhóm clor hữu cơ, lân hữu cơ, cúc tổng hợp và carbamat thường sử dụng trên rau bằng phương pháp HPLC và GC
	Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn

Nguyễn Văn Đức Tiến
	Bộ môn Phân tích - Kiểm nghiệm
	6/2011
	Chi cục BVTV TPHCM

	2. 
	Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ beta-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích dược chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản
	Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn

Đặng Văn Tịnh
	Trung tâm Sapharcen
	2/2012
	Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM

	3. 
	Nghiên cứu điều chế và tiêu chuẩn hóa một số hợp chất để làm chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan của thuốc
	Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
	Nguyễn Đức Tuấn

Đặng Văn Tịnh
	Trung tâm Sapharcen
	Hợp đồng số 503/HĐ-VKNT, 504/HĐ-VKNT, 505/HĐ-VKNT, ngày 24/11/2015
	Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM

	4. 
	Xây dựng phương pháp HPLC định lượng 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyd trong dược liệu Đảng sâm và cao đặc Đảng sâm
	Trung tâm Sapharcen
	Nguyễn Đức Tuấn
	Trung tâm Sapharcen
	10/2014
	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

	
	
	
	
	
	
	

	12. Đề tài, dự án hợp tác với bên ngoài

	TT
	Tên đề tài
	Đơn vị hợp tác
	Người chủ trì
	Số hợp đồng, ngày tháng năm ký kết hợp đồng
	Ngày xuất hóa đơn/phiếu thu
	Giá trị đề tài dự án
	Kết quả nghiệm thu

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1
	Xây dựng phương pháp HPLC định lượng 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyd trong dược liệu Đảng sâm và cao đặc Đảng sâm
	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
	Nguyễn Đức Tuấn
	783/NCPT-OPC

Ngày 26/09/2012
	26/09/2012
	79.380.000 đ
	Đã được nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Đề tài, dự án hợp tác với cơ quan trong và ngoài nước

	TT
	Tên đề tài/ Dự án
	Tên đơn vị trực thuộc trường nghiên cứu
	Tên Đơn vị phối hợp (Bệnh viện, cơ sở đào tạo, …) trong và ngoài nước
	Thời gian thực hiện (năm bắt đầu - năm kết thúc)
	Họ tên cán bộ cơ hữu của trường tham gia nghiên cứu
	Số lượng cán bộ được đào tạo từ hợp đồng hợp tác NCKH
	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)



	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Sách chuyên khảo được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	
	
	
	

	15. Sách giáo trình được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Hóa Phân Tích 2
	Võ Thị Bạch Huệ

Vĩnh Định
	Nguyễn Đức Tuấn
	Nhà xuất bản Y Học
	2008

	2. 
	Kiểm Nghiệm Thuốc
	Đặng Văn Hòa

Vĩnh Định
	Nguyễn Đức Tuấn
	Nhà xuất bản Giáo Dục
	2011

	3. 
	Hóa Phân Tích 1
	Võ Thị Bạch Huệ
	Nguyễn Đức Tuấn
	Nhà xuất bản Giáo Dục
	2014

	
	
	
	
	
	

	16. Sách tham khảo được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	
	
	
	

	17. Sách hướng dẫn được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	
	
	
	

	18. Hướng dẫn luận án tiến sĩ 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các dẫn xuất của beta-cyclodextrin trong phân tích các dược chất quang hoạt bằng kỹ thuật điện di mao quản, 
	Lê Thị Thu Cúc
	Hướng dẫn chính
	2008 (Đã bảo vệ năm 2013)

	2. 
	Tiêu chuẩn hóa các dẫn chất quang hoạt cis-n-alkyl phtalazinon có tác dụng kháng viêm
	Chương Ngọc Nãi
	Hướng dẫn phụ
	2009 (Đã bảo vệ năm 2015)

	3. 
	Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp sắc ký để phân tích thành phần alkaloid và flavonoid trong sen (Nelumbo nucifera Gaertn Nelumbonaceae) và các chế phẩm
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
	Hướng dẫn phụ
	2009 (Đã bảo vệ năm 2015)

	4. 
	Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa một số hợp chất để làm chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan
	Trần Văn Mười
	Hướng dẫn chính
	2012

	5. 
	Ứng dụng dẫn chất quang hoạt beta-cyclodextrin để phân tích đồng phân quang học của một số dược chất bằng phương pháp điện di mao quản
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Hướng dẫn chính
	2013

	6. 
	Nghiên cứu bào chế viên phóng thích kéo dài chứa metoprolol 50 mg và amlodipin 5 mg
	Nguyễn Linh Tuyền
	Hướng dẫn phụ
	2013

	
	
	
	
	

	19. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ , chuyên khoa I và chuyên khoa II

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Xây dựng công thức và khảo sát độ ổn định của gel erythromycin
	Mai Huỳnh Anh
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2002

	2. 
	Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của viên bao phim clarithromycin 250 mg 
	Lương Tấn Trung
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2003

	3. 
	Xây dựng công thức và khảo sát độ ổn định của gel clarithromycin 1%
	Nguyễn Thu Thảo
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2003

	4. 
	Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của viên nén meloxicam 7,5 mg
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2004

	5. 
	Nghiên cứu định lượng đồng thời stavudin, lamivudin, nevirapin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và khảo sát độ hòa tan một số chế phẩm chứa 3 thành phần
	Phạm Văn Sơn
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2005

	6. 
	Nghiên cứu định lượng và khảo sát độ hòa tan một số chế phẩm chứa salbutamol bằng phương pháp HPLC
	Hứa Hoàng Oanh
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2005

	7. 
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ (diazinon và chlorpyriphos) và cúc tổng hợp (cypermethrin và fenvalerate) đã phun trên rau thường sử dụng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Nguyễn Thị Ngọc Vân
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2006

	8. 
	Xác định tính tương đương sinh học của viên nén chứa paracetamol và ibuprofen do công ty dược Phú Yên sản xuất
	Tô Huỳnh Thư
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2006

	9. 
	Xây dựng qui trình định lượng flavonoid toàn phần trong cao bạch quả và viên bao phim O.P. CAN & định lượng quercetin trong huyết tương người bằng phương pháp HPLC
	Đỗ Thị Minh Thuận
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2006

	10. 
	Ứng dụng phương pháp điện di mao quản trong phân tích một số thuốc tim mạch đang lưu hành trên thị trường việt nam
	Chương Ngọc Nãi
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2006

	11. 
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu thuộc nhóm carbamat thường sử dụng trên rau bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò huỳnh quang
	Lưu Tuấn Vủ
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2008

	12. 
	Định lượng chlorpheniramin trong các chế phẩm đơn và đa thành phần bằng phương pháp quang phổ
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa I
	1999

	13. 
	Khảo sát khả năng giải phóng hoạt chất của chế phẩm amoxicillin 500 mg
	Trần Thị Minh Hảo
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa I
	2001

	14. 
	Định lượng loperamid trong các chế phẩm bằng quang phổ đạo hàm bậc 1 và chiết đo quang
	Trịnh Biên Thùy
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa I
	2002

	15. 
	Xây dựng qui trình định lượng celecoxib trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ UV-Vis và sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Võ Xuân Hoài
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa I
	2004

	16. 
	Định lượng đồng thời paracetamol, cafein và chlorpheniramin maleat trong các chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Đào Hữu Mô
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa I
	2005

	17. 
	Xây dựng phương pháp định lượng omeprazol trong viên tan trong ruột bằng kỹ thuật HPLC
	Phan Thị Mỹ Hoàng
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa I
	2005

	18. 
	Xây dựng qui trình bào chế viên nén glimepirid 2 mg 
	Lê Ngọc Trân
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa I
	2008

	19. 
	Nghiên cứu bào chế siro desloratadin
	Nguyễn Ngọc Thể Trân
	Đồng hướng dẫn thạc sĩ với TS. Trịnh Thị Thu Loan
	2010

	20. 
	Nghiên cứu bào chế và xây dựng tiêu chuẩn viên nén bao phim glucosamin sulfat 750 mg
	Nguyễn Lục Thơ
	Đồng hướng dẫn thạc sĩ với TS. Nguyễn Thị Chung
	2010

	21. 
	Tối ưu hóa qui trình sắc ký lỏng hiệu năng cao định lượng đồng thời các thuốc kháng HIV trong dịch sinh học
	Hoàng Thị Lan Hương
	Đồng hướng dẫn thạc sĩ với GS.TS. Đặng Văn Giáp
	

	22. 
	Xây dựng qui trình định lượng clonidin trong thuốc dán hấp thu qua da và huyết tương thỏ bằng kỹ thuật sắc ký lỏng
	Nguyễn Thị Xuân Liễu
	Đồng hướng dẫn thạc sĩ với GS.TS. Lê Quan Nghiệm
	2011

	23. 
	Điều chế và tiêu chuẩn hóa hai tạp chất liên quan 5-methylthiazol-2-ylamin và N-[(2Z)-3-ethyl-5-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-yliden]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxamid-1,1-dioxyd của meloxicam
	Lưu Thảo Phúc Trường
	Đồng hướng dẫn thạc sĩ với PGS.TS. Trần Thành Đạo
	2011

	24. 
	Phân lập và tiêu chuẩn hóa một saponosid để ứng dụng trong kiểm nghiệm cao rễ đảng sâm (Codonopsis javanica Blume Campanulaceae) và các chế phẩm
	Trương Quốc Kỳ
	Hướng dẫn chính, thạc sĩ
	2012

	25. 
	Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa một số hợp chất để làm chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan của cephalexin
	Bùi Trương Đính
	Đồng hướng dẫn thạc sĩ với TS. Hà Diệu Ly
	2012

	26. 
	Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm tạp chất liên quan cho chế phẩm Esomeprazol STADA
	Lê Trung Hậu
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa 1
	2012

	27. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa hai tạp chất liên quan dimethyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylat và dimethyl-2,6-dimethyl -4- (2-nitrosophenyl) – pyridine -3,5- dicarboxylat của nifedipin
	Nguyễn Xuân Thanh
	Đồng hướng dẫn với PGS.TS. Đặng Văn Tịnh
	2013

	28. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan captopril disulfid của captopril
	Lữ Thiện Phúc
	Đồng hướng dẫn với PGS.TS. Đặng Văn Tịnh
	2013

	29. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, salicylamid và clorpheniramin maleat bằng phương pháp HPLC
	Nguyễn Thúy Duyên
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa 1
	2013

	30. 
	Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm tạp chất liên quan cho thành phẩm Pivesyl Plus
	Trần Thị Như Hoài
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa 1
	2014

	31. 
	Xây dựng các quy trình định lượng một số thuốc kháng hiv và kháng lao trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Đỗ Nguyên Bình
	Hướng dẫn chính
	2014

	32. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa một số tạp chất liên quan của gliclazid
	Mạch Khắc Duy
	Đồng hướng dẫn với PGS.TS. Đặng Văn Tịnh
	2014

	33. 
	Đề xuất yêu cầu kỹ thuật và thẩm định phần mềm quản lý khoa xét nghiệm huyết học theo tiêu chuần
	Hoàng Thuỳ Linh
	Đồng hướng dẫn với PGS.TS. Đỗ Quang Dương
	2014

	34. 
	Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kem xoa bóp giảm đau từ nọc bò cạp Heterometrus laoticus Scorpionidea
	Trần Thanh Mai
	Đồng hướng dẫn với TS. Lê Thị Thu Cúc
	2014

	35. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan của perindopril
	Nguyễn Thị Mỹ Chân
	Đồng hướng dẫn với PGS.TS. Đặng Văn Tịnh
	2014

	36. 
	Phân lập và xây dựng tiêu chuẩn chất đối chiếu apigenin và luteolin từ cây bán chi liên (Scutellaria barbata D.Don.) 
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Đồng hướng dẫn với TS. Ngô Thị Thanh Diệp
	2014

	37. 
	Tổng hợp và thiết lập tạp chất của fluconazol làm chuẩn tạp chất
	Nguyễn Phước Định
	Đồng hướng dẫn với TS. Hà Diệu Ly
	2014

	38. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan methylnitrosoindolin và dehydro-indapamid của indapamid
	Trần Lưu Vân Đan
	Đồng hướng dẫn với PGS.TS. Đặng Văn Tịnh
	2014

	39. 
	Xây dựng qui trình kiểm nghiệm tạp chất liên quan cho chế phẩm ORAPTIC®
	Đỗ Thị Hoa Hường
	Cố vấn khoa học, chuyên khoa 1
	2015

	40. 
	Xác định và xây dựng phương pháp định lượng chất đánh dấu cho dược liệu Hồng hoa (Flos Carthami tinctorii)
	Nguyễn Thị Cảm
	Đồng hướng dẫn với TS. Nguyễn Hữu Lạc Thủy
	2015

	41. 
	Phân tích vết piperacillin trong môi trường sản xuất của nhà máy sản xuất nhóm kháng sinh penicillin
	Đặng Thị Chung Thủy
	Đồng hướng dẫn với TS. Hà Diệu Ly
	2015

	42. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa 

tạp chất acid carboxylic clopidogrel
	Lê Mỹ Phụng
	Hướng dẫn chính
	2015

	43. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất L-cystin và N,N’-diacetyl-L-cystin của N-acetylcystein
	Nguyễn Việt Tân
	Đồng hướng dẫn với PGS.TS. Trương Ngọc Tuyền
	2015

	44. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời gabapentin và tạp chất 2-aza-spiro[4,5]decan-3-on (tạp A) bằng phương pháp HPLC-PDA
	Nguyễn Hoàng Hải
	Hướng dẫn khoa học CK1
	2015

	45. 
	Khảo sát chất lượng một số thuốc trúng thầu năm 2015 tại một số bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh
	Huỳnh Văn Toàn
	Hướng dẫn khoa học CK1
	2015

	46. 
	Khảo sát tình hình kê đơn thuốc corticoid trong điều trị ngoại trú bệnh lý cơ xương khớp tại bệnh viện huyện Bình Chánh
	Thạch Chí Huệ
	Hướng dẫn khoa học CK1
	2015

	47. 
	Khảo sát sự phân bố dược sĩ đại học tốt nghiệp từ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc ở khu vực Tây Nam Bộ
	Nguyễn Văn Hưng
	Hướng dẫn khoa học CK1
	2015

	48. 
	Xây dựng quy trình định lượng hydroquinon trong sản phẩm làm trắng da bằng phương pháp HPLC-PDA
	Lê Quang Lạc
	Hướng dẫn khoa học CK1
	2016

	49. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời amlodipin, atorvastatin và hai chất chuyển hóa o-hydroxy atorvastatin, p-hydroxy atorvastatin trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS/MS
	Nguyễn Cảnh Thu
	Đồng hướng dẫn với TS. Chương Ngọc Nãi
	2016

	50. 
	Xây dựng qui trình định lượng đồng thời valsartan và nifedipin trong huyết tương người bằng kỹ thuật sắc ký lỏng siêu hiệu năng với đầu dò khối phổ ba lần tứ cực (UPLC-MS/MS)
	Cao Thị Thu Giang
	Đồng hướng dẫn với TS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
	2016

	51. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan  của gabapentin
	Lê Thanh Long
	Đồng hướng dẫn với TS. Chương Ngọc Nãi
	2016

	52. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan của fexofenadin
	Trần Ngọc Thùy Dương
	Đồng hướng dẫn với TS. Lê Thị Thu Cúc
	2016

	53. 
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan N-butyryl-N-{[2’-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine (tạp B) của valsartan
	Trương Trần Trang
	Đồng hướng dẫn với TS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
	2016

	54. 
	Khảo sát thực trạng và triển khai các quy trình thao tác chuẩn phục vụ công tác quản lý thuốc tại bệnh viện phục hồi chức năng – điều trị bệnh nghề nghiệp
	Lý Thị Nhất Định
	Hướng dẫn khoa học chuyên khoa 2: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
	2016

	55. 
	Xây dựng quy trình  định lượng đồng thời fexofenadin và tạp chất liên quan 4-[1-oxy-4[4-(hydroxy diphenylmethyl)-1-piperidinyl]butyl]-α,α-dimethyl benzeneacetic acid (tạp A) bằng phương pháp HPLC
	Trần Thị Cẩm Vân
	Hướng dẫn khoa học chuyên khoa 1: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
	2016

	TS. Trần Văn Thành

	56. 
	Nghiên cứu bào chế và đánh giá gel Liposome Dương cam cúc
	Đoàn Hữu Văn
	TS. Trần Văn Thành
	2015

	57. 
	Nghiên cứu bào chế chế phẩm chứa benzyl peroxide dùng ngoài
	Nguyễn Tuấn Khoa
	TS. Trần Văn Thành

TS. Trần Trương Đình Thảo
	2015

	58. 
	Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác động kháng ung thư da của gel vi nhũ tương curcumin
	Nguyễn Sĩ Nguyên
	TS. Trần Văn Thành

TS. Trần Trương Đình Thảo
	2015

	TS. Trần Thị Vân Anh

	59. 
	Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của lá Na (Annona squamosal L., Anonaceae)
	Lý Hồng Hương Hạ
	TS. Trần Thị Vân Anh
	2016

	20. Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1. 
	Nghiên cứu kỹ thuật điều chế gel benzoyl peroxide
	Nguyễn Thị Liên
	Đồng hướng dẫn với TS. Nguyễn Thị Chung
	1998

	2. 
	Ổn định phương pháp xác định hoạt lực các chất kháng nấm trên nấm sợi
	Hồ Thị Đoan Trang
	Đồng hướng dẫn với ThS. Nguyễn Đinh Nga
	1998

	3. 
	Nghiên cứu kỹ thuật điều chế gel erythromycin stearat
	Mai Huỳnh Anh
	Đồng hướng dẫn với TS. Nguyễn Thị Chung
	1999

	4. 
	Ổn định phương pháp xác định hoạt lực các chất kháng nấm trên nấm sợi
	Nguyễn Thị Yến
	Đồng hướng dẫn với ThS. Nguyễn Đinh Nga
	1999

	5. 
	Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên một số chế phẩm
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	Hướng dẫn chính
	2000

	6. 
	Xây dựng qui trình điều chế gel piroxicam
	Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
	Đồng hướng dẫn với TS. Nguyễn Thị Chung
	2000

	7. 
	Góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm viên nén nimesulide
	Nguyễn Thị Mộng Thùy
	Hướng dẫn chính
	2002

	8. 
	Thăm dò qui trình chiết xuất công nghệ và góp phần tối xây dựng tiêu chuẩn cao đặc râu mèo 
	Huỳnh Thị Hồng Diễm
	Hướng dẫn chính
	2003

	9. 
	Góp phần tiêu chuẩn hóa cao khô rau má – nghệ
	Lâm Tường Vi
	Đồng hướng dẫn với TS. Nguyễn Hữu Đức
	2003

	10. 
	Định lượng amoxicillin và acid clavulanic trong huyết thanh bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Nguyễn Thanh Sang
	Đồng hướng dẫn với ThS. Trịnh Thị Thu Loan
	2003

	11. 
	Thăm dò công thức điều chế kem trị bệnh lang ben có hoạt chất chiết xuất từ cây bông móng tay và riềng nếp
	Nguyễn Thị Tường Hảo
	Đồng hướng dẫn với ThS. Nguyễn Đinh Nga
	2003

	12. 
	Xây dựng giáo trình kiểm nghiệm thực phẩm
	Trầm Thị Mỹ Thuận
	Hướng dẫn chính
	2004

	13. 
	Định lượng celecoxib và rofecoxib trong chế phẩm bằng phương pháp điện di mao quản
	Lê Thị Thanh Trà
	Đồng hướng dẫn với ThS. Lê Thị Thu Cúc; ThS. Nguyễn Ngọc Vinh
	2004

	14. 
	Tiêu chuẩn hóa gel eryhthromycin
	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
	Hướng dẫn chính
	2005

	15. 
	Nghiên cứu phương pháp định lượng đồng thời stavudin, lamivudin và nevirapin trong huyết tương bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Trần Kim Châu
	Hướng dẫn chính
	2005

	16. 
	Xây dựng qui trình định lượng một số viên nén chứa dexchlorpheniramin maleat bằng phương pháp điện di mao quản
	Nguyễn Thiện Đức
	Đồng hướng dẫn với ThS. Lê Thị Thu Cúc; ThS. Nguyễn Ngọc Vinh
	2005

	17. 
	Định lượng đồng thời paracetamol, cafein và chlorpheniramin maleat trong các chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Trần Thị Thu Thủy
	Hướng dẫn chính
	2006

	18. 
	Nghiên cứu phương pháp định lượng salbutamol trong chế phẩm và trong huyết tương bằng phương pháp HPLC
	Đinh Thị Xuân Lan
	Hướng dẫn chính
	2006

	19. 
	Xây dựng qui trình định lượng lamivudin trong một số chế phẩm bằng phương pháp điện di mao quản
	Nguyễn Xuân Lý
	Đồng hướng dẫn với ThS. Lê Thị Thu Cúc; ThS. Nguyễn Ngọc Vinh
	2006

	20. 
	Xây dựng qui trình định lượng đồng thời diazinon, chlorpyriphos, cypermethrin và fenvalerat bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Nguyễn Thị Bích Nga
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	Nguyễn Thị Tú Quyên
	Hướng dẫn chính
	2012

	34. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, loratadin và dextromethorphan trong một số dược phẩm đa thành phần bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Đoàn Thị Ngọc Yến
	Hướng dẫn chính
	2012

	35. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời metoprolol và amlodipin bằng phương pháp HPLC
	Nguyễn Hoàng Bích Trâm
	Hướng dẫn chính
	2013

	36. 
	Ứng dụng tác nhân đối quang β - cyclodexitrim và dãn chất trong phân tách đồng phân quang học cetirizin bằng phương pháp điện di mao quản
	Võ Thị Ngọc Nga
	Đồng hướng dẫn với ThS. Lê Thị Thu Cúc
	2013

	37. 
	Phân lập hợp chất chiết xuất từ lá Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc) để ứng dụng kiểm nghiệm 10-DAB
	Bùi Thị Bích Trâm
	Đồng hướng dẫn với ThS. Hứa Hoàng Oanh
	2013

	38. 
	Phân lập và kiểm tra độ tinh khiết của một hợp chất tự nhiên trong lá Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc) trồng ở Lâm Đồng
	Trần Ngọc Thùy Dương
	Đồng hướng dẫn với ThS. Hứa Hoàng Oanh
	2013

	39. 
	Xây dựng quy trình phân tách đồng phân quang học sulpirid bằng phương pháp điện di mao quản
	Dương Thị Hồng Châu
	Đồng hướng dẫn với TS. Lê Thị Thu Cúc
	2014

	40. 
	Xây dựng quy trình xác định tạp chất liên quan cyanoguanidin của metformin bằng phương pháp điện di mao quản
	Nguyễn Thị Thảo Phương
	Đồng hướng dẫn với TS. Lê Thị Thu Cúc
	2014

	41. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, salicylamid và

clorpheniramin maleat trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Trương Uyên Phương
	Hướng dẫn chính
	2014

	42. 
	Xây dựng quy trình phân tách đồng phân quang học sulpirid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Nguyễn Nhật Trường
	Đồng hướng dẫn với TS. Lê Thị Thu Cúc
	2015

	43. 
	Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra, mục tiêu đào tạo và sứ mạng của Khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM với các bên liên quan
	Nguyễn Hoàng Hải
	Hướng dẫn chính
	2015

	44. 
	Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành kiểm tra chất lượng thuốc với các bên liên quan
	Đỗ Thị Xuân Quỳnh
	Hướng dẫn chính
	2016

	45. 
	Xây dựng quy trình định lượng đồng thời amlodipin và valsartan bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA
	Nguyễn Thùy Linh
	Hướng dẫn chính
	2016

	46. 
	Xây dựng quy trình phân tách đồng phân quang học của ibuprofen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	Cao Thị Thu Hà
	Đồng hướng dẫn với TS. Lê Thị Thu Cúc
	2016

	TS. Trần Thị Vân Anh

	47. 
	Nghiên cứu thành phần hóa học của dược liệu Huyết giác Dracaena cambodiana Pierre ex. Gagnep (Dracaenaceae)
	Trần Thị Thúy Vân
	Trần Thị Vân Anh
	2014

	48. 
	Nghiên cứu thành phần anthraquinon trong rễ Khai Coptosapelta tomentosa (Blume) Vahl. ex Heyne var dongnaiense (Pit.) Phamh. Họ Cà phê (Rubiaceae)
	Huỳnh Thế Lập
	Trần Thị Vân Anh
	2014

	49. 
	Nghiên cứu thành phần hóa học củ Bí Kì Nam (Hydnophytum formicarum Jack.) 
	Ngô Lê Đoan Thùy
	Trần Thị Vân Anh
	2015

	50. 
	Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn kém phân cực từ Huyết giác (Dracaena cambodiana – Dracaenaceae)
	Nguyễn Minh Luân
	Trần Thị Vân Anh
	2015

	51. 
	Khảo sát thành phần hóa học cây Cam thảo nam ( Scoparia dulcis, Scopulariaceae)
	Nguyễn Thị Phương Bình
	Trần Thị Vân Anh
	2016

	52. 
	Khảo sát thành phần alkaloid trong Cam thảo nam (Scoparia dulcis, Scopulariceace)
	Trần Thị Thanh Diệu
	Trần Thị Vân Anh
	2016

	TS. Trần Văn Thành

	53. 
	Nghiên cứu bào chế gel in situ chứa dầu mù u hỗ trợ điều trị trĩ
	Nguyễn Thanh Hằng
	Trần Văn Thành
	2015

	54. 
	Preparation et caracterisation de liposome encapsulant l’huile de tamanu par la méthode bangham
	Phan Hữu Trọng
	Trần Văn Thành
	2015

	55. 
	Nghiên cứu công thức viên nang mềm chứa cao khô bạch quả
	Lâm Hữu Trí
	Trần Văn Thành
	2016

	56. 
	Đánh giá khả năng trợ tan của tá dược bằng phương pháp thử độ hòa tan kiểu dòng chảy
	Trần Bích Lành
	Trần Văn Thành
	2016

	21. Bằng phát minh, sáng chế 

	TT
	Tên của phát minh, sáng chế, bản quyền
	Tình trạng
(đã được cấp/đã nộp đơn)
	Số hoặc ký hiệu bằng/
Số thứ tự nộp đơn
	Ngày cấp

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22. Giải thưởng KH & CN

	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Tên giải thưởng
	Năm được tặng thưởng

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	1
	Ổn định phương pháp xác định hoạt lực các chất kháng nấm trên nấm sợi
	Hồ Thị Đoan Trang, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Đinh Nga
	Giấy chứng nhận hướng dẫn đề tài đạt giải khuyến khích của giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận số YD-15/1998, ngày 12/01/1999
	1999

	2
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu diazinon, chlorpyriphos, alpha cypermethrin và fenvalerat phun trên rau bằng phương pháp HPLC-PDA
	Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Vân
	Giấy chứng nhận hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhì tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường Y Dược Việt Nam lần thứ 14. 
	2008

	3
	Anti-inflammatory activity investigation of new chiral N-alkyl cis-tetrahydrophthalazinone derivatives


	Chương Ngọc Nãi, Vũ Thị Thúy Hà, Nguyễn Đức Tuấn, Võ Phùng Nguyên, Đặng Văn Tịnh
	Giấy chứng nhận đạt giải nhất báo cáo tường tại Hội nghị Pharma Indochina VII, 14-16/12/2011, Bangkok, Thái Lan
	2011

	4
	Nghiên cứu bào chế sirô desloratadin
	Nguyễn Ngọc Thể Trân, Trịnh Thị Thu Loan, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Giáp
	Hướng dẫn đề tài đạt giải nhất tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVI. Bộ Y tế. Quyết định số 1676/QĐ-BYT
	2012

	5
	Analysis of alkaloids in lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) embryo by non-aqueous capillary electrophoresis using ultraviolet and mass spectrometric detection
	Do Chau Minh Vinh Tho, Nguyen Duc Tuan, Tran Hung, Markus Ganzera, Hermann Stuppner
	Giấy chứng nhận đạt giải nhất báo cáo tường tại Hội nghị Pharma Indochina VIII, 4-5/12/2013, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	2013

	6
	Related compounds of several common drug substances - preparation, establishment of reference standard, and development of chromatographic method for quantitative determination
	Nguyễn Đức Tuấn
	Giấy chứng nhận đạt giải nhất báo cáo thuyết trình tại Hội nghị ASEAN PharmNET I, 2-4/12/2015, Bangkok, Thái Lan
	2015

	7
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan captopril disulfid của captopril
	Lữ Thiện Phúc, Nguyễn Tấn Đạt, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh
	Giải nhất tại Hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XVIII tại Đà Nẳng, ngày 17-19/05/2016. Bằng khen số 283-QĐ/TWĐTN, ngày cấp 19/05/2016
	2016

	TS. Trần Thị Vân Anh

	8
	Nghiên cứu thành phần hóa học dây Khai theo định hướng kháng viêm
	Trần Thị Vân Anh, Trần Hùng
	Giải nhất tại Hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XV, Hà Nội. Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cấp ngày 13/5/2010, số 204NQ/TWĐTN
	2010

	9
	Anti-inflammatory flavonoids from the stem bark of Oroxylum indicum (L.) Vent
	Tran Thi Van Anh, Schwaiger S, Atanaosov AG, Malainer C, Heiss EH, Dirsch VM, Stuppner H
	Giấy chứng nhận đạt giải nhất poster tại Congress of the International Society for Ethnopharmacology 2012,2-6/9/2012 Graz, Áo
	2012


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2016
Trưởng đơn vị

PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
PAGE  
43

